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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 08/2013/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; 
Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

 
NAY CÔNG BỐ 

 
Luật Hòa giải ở cơ sở 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013./. 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 35/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
Hòa giải ở cơ sở 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 
Quốc hội ban hành Luật Hòa giải ở cơ sở.  

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, 

hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

2. Hoạt động hòa giải của tòa án, trọng tài, hòa giải thương mại, hòa giải lao 
động và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 
cấp xã) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được 

thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp 
luật theo quy định của Luật này. 

2. Cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố 
và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố). 

3. Các bên là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu 
thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này. 

4. Hòa giải viên là người được công nhận theo quy định của Luật này để thực 
hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

5. Tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt 
động hòa giải theo quy định của Luật này. 

Điều 3. Phạm vi hòa giải ở cơ sở 
1. Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, 

vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp sau đây: 
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a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; 
b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải; 
c) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; 
d) Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định 

pháp luật. 
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở 
1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong 

hòa giải ở cơ sở. 
2. Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, 

phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, 
giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; 
quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và 
người cao tuổi. 

3. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư 
của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này. 

4. Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp 
pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. 

5. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
6. Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền 

lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành 
chính, xử lý về hình sự. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
1. Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa 

giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác. 
Khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân 

cư tham gia hòa giải ở cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích hợp khác. 
2. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở. 
3. Tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích tổ chức, 

cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
Điều 6. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 
1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở để biên soạn, phát 

hành tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở; 
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sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác hòa giải ở cơ sở; chi thù lao cho hòa 
giải viên theo vụ, việc và hỗ trợ các chi phí cần thiết khác cho hoạt động hòa giải ở 
cơ sở. 

Ngân sách trung ương chi bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được 
ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

Chương II 
HÒA GIẢI VIÊN, TỔ HÒA GIẢI 

 
Mục 1 

HÒA GIẢI VIÊN 
 

Điều 7. Tiêu chuẩn hòa giải viên 
Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, 

tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau đây: 
1. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; 
2. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật. 
Điều 8. Bầu, công nhận hòa giải viên 
1. Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 của Luật này có quyền ứng 

cử hoặc được Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên của 
Mặt trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên. 

2. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức 
sau đây: 

a) Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình; 
b) Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình. 
3. Kết quả bầu hòa giải viên: 
a) Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện 

hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý; 
b) Trường hợp số người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố 

đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này thì danh sách người được 
đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp; 

c) Trường hợp số người được bầu không đủ để thành lập tổ hòa giải thì tổ chức 
bầu bổ sung cho đủ số lượng; 
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d) Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công nhận 
là hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải viên. 
Quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng 
tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. 

Điều 9. Quyền của hòa giải viên 
1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, 

việc hòa giải. 
3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức hoạt 

động của tổ hòa giải. 
4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được 

cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải. 
5. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải. 
6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 
7. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro 

ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 
8. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải. 
9. Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 và khoản 7 Điều này. 
Điều 10. Nghĩa vụ của hòa giải viên 
1. Thực hiện hòa giải khi có căn cứ theo quy định tại Điều 16 của Luật này. 
2. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật này. 
3. Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, 
công bằng trong hòa giải. 

4. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh 
chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe, 
tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng. 

5. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự. 

Điều 11. Thôi làm hòa giải viên 
1. Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 


